
Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S - Cao Bằng  

 Địa chỉ: Km4 - P.Sông Hiến - TP. Cao Bằng 

 Điện thoại: 026-3758742 Fax: 026-3757724 

 Giám đốc: Nông Hữu Dũng – 0913.279.477 

 Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thành – 0974.606.786 

 Phó Giám đốc: Lương Văn Anh – 0915.136.390 

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn -1201D  

 Địa chỉ: 50 Lê Đại Hành - Phường Vĩnh Trại - Lạng Sơn 

 Điện thoại: 025-3873264 Fax: 025-3873266 

 Giám đốc: Hoàng Văn Sơn - mobi: 0912.084.437 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường - mobi: 0914.998.040 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 1401D - Quảng Ninh  

 Địa chỉ: Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh 

 Điện thoại: 033-3834081 Fax: 033.3636115 

 Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388 

 Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098 

 Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí 1402D - Quảng Ninh  

 Địa chỉ: Phường Thanh Sơn - TP. Uông Bí - Quảng Ninh  

 Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388 

 Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098 

 Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1403D - Quảng Ninh  

 Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái - Quảng Ninh  

 Điện thoại: 033-3876889 - Fax: 033-3876889 

 Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388 

 Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098 

 Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V - Hải Phòng  



 Địa chỉ: Km 90 QL 5 mới, Khu Cam Lộ 2, Hồng Bàng, Hải Phòng 

 Điện thoại: 031-3540615 Fax: 031-3824769 

 Giám đốc: Phan Đức – 0903.434.057 

 Phó giám đốc: Nguyễn Đình Oanh – 01288.340.816 

 Phó giám đốc: Vũ Mạnh Hiền – 0915.335.656 

 Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện – 0912.193.725 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1502S - Hải Phòng  

 Địa chỉ: Khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải, Q. Hải An, Hải Phòng 

 Điện thoại: 031-3750984 Fax: 031-3828396 

 Giám đốc: Đào Trọng Hà - 0912.109.715 

 Phó giám đốc: Lê Tuấn Hải - 0913.576.154 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1503D - Hải Phòng  

 Địa chỉ: Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

 Điện thoại: 0313.916627 Fax: 0313.916628 

 Phó giám đốc phụ trách: Vũ Mạnh Hiền - 0912.389.238 

 Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện - 0912.193.725 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701S - Thái Bình  

 Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình 

 Điện thoại: 036-3834013 Fax: 036-3836574 

 Giám đốc: Trần Văn Dự - 0989.241.658 

 Phó giám đốc: Phạm Văn Thanh – 0989.243.490 

 Phó giám đốc: Đàm Văn Tú – 0914.273.510 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1702D - Thái Bình  

 Địa chỉ: Thôn Nam quán, xã Đông Các, huyên Đông Hưng, TP Thái 

Bình 

 Điện thoại: 0363.550668 Fax: 0363.0669 

 Giám đốc phụ trách: Bùi Ngọc Diệp - 094.786.881  

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1801S - Nam Định  

 Địa chỉ: Km 101, QL10, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, TP Nam Định 

 Điện thoại: 0350-3817886 Fax: 0350-3817886  

 Giám đốc: Nguyễn Đình Phong – 0913.391.628 



 Phó giám đốc: Nguyễn Thế Báu – 0945.229.099 

 Phó giám đốc: Hoàng ngọc Chung – 0913.303.626 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802D - Nam Định (Công ty Cổ phần 

phát triển công nghệ điện thông)  

 Địa chỉ: Km 150+800 (Phải tuyến) QL 21 (Đường Lê Đức Thọ), xã 

Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 Điện thoại: 0350-3910367 Fax: 0350-3917877 

 Chủ tịch HĐQT : Lê Chí Hùng - 0913.299.206 

 Giám đốc: Nguyễn Trung Quân - 0913.049.069 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D - Nam Định  

 Địa chỉ: xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 Điện thoại: 03503799985 Fax: 03503799985 

 Giám đốc: Trần Việt Hoài – 0946.864.336 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V - Phú Thọ  

 Địa chỉ: Trung Phương, P. Minh Phương – TP Việt Trì - Phú Thọ 

 Điện thoại: 0210-3854342 Fax: 0210-3848937 

 Giám đốc: Nguyễn Văn Tập – 0912.790.504 

 Phó giám đốc: Vũ Mạnh Dũng – 0915.969.681 

 Phó giám đốc: Phùng Mạnh Duẩn – 0912.891.767 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2001S - Thái Nguyên  

 Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Tân lập - TP Thái Nguyên 

 Điện thoại: 0280-3851850 Fax: 0280-3856539 

 Giám đốc: Lê Nam Hưng – 0913.383.213 

 P.Giám đốc: Đàm Ngọc Tiến – 0913.286.287 

 P.Giám đốc: Vũ Hồng Quân – 0913.717.082 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2002S - Thái Nguyên  

 Địa chỉ: Xóm Ao Vàng, Xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên 

 Điện thoại: 0280-3622588 Fax: 0280-3622589 

 Giám đốc: Lê Nam Hưng – 0913.383.213 

 P.Giám đốc: Đàm Ngọc Tiến – 0913.286.287 

 P.Giám đốc: Vũ Hồng Quân – 0913.717.082 



Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2003D - Thái Nguyên  

 Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Cải Đan, TP. Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

 Điện thoại: 0280.386099 Fax: 0280.3860333 

 Giám đốc: Đỗ Đắc Huy – 0888311881 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2101S - Yên Bái  

 Địa chỉ: Km2 - Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái 

 Điện thoại: 029-3867502 Fax: 029-3867296 

 Giám đốc: Chu Anh Phương – 0912.134.799 

 Phó giám đốc: Lê Trường - 0913466689 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2201S - Tuyên Quang  

 Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã An Tường - TP. Tuyên Quang 

 Điện thoại: 027-3873.066 Fax: 027-3872.827 

 Giám đốc: Mai Đại Độ – 01225.223.499 

 Phó Giám đốc: Ma Công Thường– 0913228588 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2301S - Hà Giang  

 Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hà Giang 

 Điện thoại: 0219-3867014 Fax: 0219.3867498 

 Giám đốc: Đàm Quốc Tuấn - 0915.395.957 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tiến – 0912.135.166 

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai - 2401D  

 Địa chỉ: Phường Bắc Cường - Tp Lào Cai - Tỉnh Lào Cai 

 Điện thoại: 020.3842757 Fax: 020.3842813 

 Giám đốc: Phạm Mạnh Tường – 0913.314855 

 Phó Giám đốc: Lê Văn Liên – 0912.194801 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2501S - Lai Châu  

 Địa chỉ: Phường Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu 

 Điện thoại: 0231.32286323 Fax: 0231.3790629 

 Giám đốc: Phạm Văn Tuyến - 0982.965.289 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Thọ - 0919.338.783 



Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601S - Sơn La  

 Địa chỉ: Tổ 8 Phường Quyết Thắng - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La 

 Điện thoại: 022.3853229 Fax: 022.3854550 

 Giám đốc: Mai Quốc Vinh – 0936.628.199 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Đôn Ý – 0936.818.383 

 Phó Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0912.225.964 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601D - Sơn La  

 Địa chỉ: bản Noọng La, phường chiềng Sinh - TP Sơn La 

 Điện thoại: 022.3874016 Fax: 022.387.4013 

 Giám đốc: Trần Tiến Dũng - 0968231973 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S - Điện Biên  

 Địa chỉ: Tổ 13 - P.Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên 

 Điện thoại: 023.3824436 Fax: 023.3735662 

 Giám đốc: Lê Đình Hiểu – 0912.225.964 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Thuận – 0912.221.375 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2801S - Hoà Bình  

 Địa chỉ: Km 71+100 - Quốc lộ 6 - P.Đồng Tiến - TP Hòa Bình  

 Điện thoại: 0218.3853192 Fax: 0218.3857356 

 Giám đốc: Nguyễn Đức Hợi – 0987640587 

 Phó Giám đốc: Trần Thu Hường – 0913.539.721 

 Phó Giám đốc: Trịnh Thành Công – 0977.868.285 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901S - Hà Nội  

 Địa chỉ: Số 454 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.38585824 Fax: 04.37579258 

 Phó Giám đốc: Phạm Hồng Thắng - 0988.084.475 

 Phó Giám đốc: Lê Sĩ Mạnh - 0983.439.019 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901V - Hà Nội  

 Địa chỉ: Km 15+200 Quốc lộ 1A, Thôn Yên Phú - Xã Liên Ninh - 

Thanh Trì - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.36810440 Fax: 04.38612444 



 Giám đốc: Lê Văn Ngân – 0914.582.280 

 Phó Giám đốc: Tăng Xuân Huy – 0966.633.839 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Trường- 0983.713.312 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902S - Hà Nội  

 Địa chỉ: 90 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.38586821 Fax: 04.38585150 

 Giám đốc: Nguyễn Khánh Tùng – 0912.224.279 

 Phó Giám đốc: Đặng Văn Lâm – 0917.515.856 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Khánh Hưng – 0912.226.169 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902V - Hà Nội  

 Địa chỉ: Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.38750285 Fax: 04.38276181 

 Giám đốc: Nguyễn Đức Toàn – 0912.118.047 

 P.Giám đốc: Nguyễn Xuân Trường - 0983.713 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S - Hà Nội  

 Địa chỉ: Điểm đỗ xe Ngọc Khánh - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.38463426 Fax: 04.38463426 

 Giám đốc: Phạm Đăng Lộc – 0903.254.748 

 P.Giám đốc: Nguyễn Minh Hải - 0902.226.568 

Chi nhánh Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S - Hà Nội  

 Địa chỉ: Số 3 Lê Quang Đạo - Mỹ Đình - Nam Từ Liên - Hà Nội 

 Điện thoại: 0437858997 Fax: 043.7858996 

 Giám đốc: Phạm Đăng Lộc – 0903.254.748 

 P.Giám đốc: Nguyễn Minh Hải - 0902.226.568 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V - Hà Nội  

 Địa chỉ: Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.37660976 Fax: 04.37668144 

 Giám đốc: Nguyễn Hồng Thuỷ - 0912.154.728 

 P.Giám đốc: Đỗ Tràng Hưng – 0912.046.603 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2904V - Hà Nội  



 Địa chỉ: Xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 

 Điện thoại: 04-35251280 Fax: 04-35251282 

 Phó Giám đốc phụ trách: Lê Hồ Tuấn – 0912.034.038 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V - Hà Nội  

 Địa chỉ: 18 Đường Giải Phóng - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.35742757 Fax: 04.35742751 

 Giám đốc: Phạm Quốc Bình – 0913.522.244 

 Phó Giám đốc: Ngô Văn Việt – 0982.255.112 

 P.Giám đốc: Trần Ngọc Tuấn - 0912.034.038 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2906V - Hà Nội  

 Địa chỉ: Km 4 - Đường 70 - Xã Tam Hiệp - Thanh trì - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.36872319 Fax: 04.36872320 

 Giám đốc: Đinh Nguyễn Minh - 0912066660 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D - Hà Nội  

 Địa chỉ: Thôn Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh- Hà Nội 

 Điện thoại: 04.22165307 Fax: 04.39615889 

 Phó Giám đốc: Lê Thành Chung – 0976.802.482 

 P. Giám đốc: Bùi Minh Kiên – 0933.131.981 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D - Hà Nội  

 Địa chỉ: Lô 6, cụm CN Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức,Hà Nội 

 Điện thoại: 04.33660388 Fax: 04.33660588 

 Phó Giám đốc: Cao Văn Tư - 0915.112.239 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2909D - Hà Nội  

 Địa chỉ: 685, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 Điện thoại: 04.32247528 Fax: 04.32247529 

 Giám đốc: Hoàng Trung Liêm - 0913.219.710 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910D - Hà Nội  



 Địa chỉ: Bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ Đền Lừ, phường Hoàng Văn 

Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 Điện thoại: 043.2315999 Fax: 043.2185555  

 Giám đốc: Nguyễn Văn Thái– 0913971280 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2911D - Hà Nội  

 Địa chỉ: Km31, QL 6, xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 

 Điện thoại: 043.3600678 Fax: 043.2004289 

 Giám đốc: Bùi Minh Kiên– 0933131981 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3301S - Hà Nội  

 Địa chỉ: Km15 - Quốc lộ 6 - Hà Đông - Hà Nội 

 Điện thoại: 04.33534514 Fax: 04.333531431 

 Giám đốc: Lê Văn Mỹ - 0913.223.868 

 P.Giám đốc: Nguyễn Chiến – 0913.075.040 

 P.Giám đốc: Nguyễn Văn Bích - 0912.144.872 

 P.Giám đốc: Từ Minh Tuấn - 0913.297.667 

 P.Giám đốc: Lê Đức Ân - 0966.235.558 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3302S - Hà Nội  

 Địa chỉ: Phường Quang Trung - Thị Xã Sơn tây - Hà nội  

 Điện thoại: 04.33833259 Fax: 04.33833260 

 Giám đốc: Lê Văn Mỹ - 0913.223.868 

 P.Giám đốc: Từ Minh Tuấn - 0913.297.667 

 P.Giám đốc: Lê Đức Ân - 0966.235.558 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401S - Hải Dương  

 Địa chỉ: Đường Tân Dân, P. Việt Hòa,TP.Hải Dương 

 Điện thoại: 0320.3890187 Fax: 0320.3891845 

 Giám đốc: Lưu Văn Sơn – 0912.678.037 

 P.Giám đốc: Vũ Văn Tuyền – 0912.171.131 

 P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu - 0904.000.838 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3402D - Hải Dương  

 Địa chỉ: Km 33+300, cụm CN II, p. Văn An, thị xã Chí Linh,TP.Hải 

Dương 



 Điện thoại: 0320.3884089 Fax: 0320.3884089 

 Giám đốc: Vũ Văn Tuyền – 0912.171.131 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3501S - Ninh Bình  

 Địa chỉ: Thôn An Hoà - Ninh Phong - TP Ninh Bình 

 Điện thoại: 030.3873734 Fax: 030.3883619 

 Giám đốc: Nguyễn Trung Thao - 0913.292.124 

 Phó giám đốc: Nguyễn Kiến Hùng - 0916.426.625 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D - Ninh Bình  

 Địa chỉ: Phố Bích Sơn, P.Bích Đào, TP Ninh Bình 

 Điện thoại: 030.3632386 Fax: 030.3632386 

 Giám đốc: Nguyễn Công hoan - 0912.038.156 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Sinh Phú - 0902.269.901 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S - Thanh Hoá  

 Địa chỉ: 267 Bà Triệu - Đông Thọ - TP Thanh Hóa 

 Điện thoại: 037.3961959 Fax: 037.3961831 

 Giám đốc: Lâm Minh Phúc - 0913.293741 

 P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thái – 0912.265.496 

 P.Giám đốc: Bùi Văn Tuyên – 0912.142.347 

 P.Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát – 0913.293.246 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải – 0983.471.345 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3602S - Thanh Hoá  

 Địa chỉ: Phường Bắc Sơn - TX Bỉm Sơn - Thanh Hoá 

 Điện thoại: 037.3776700 Fax: 037.3771577 

 Giám đốc: Lâm Minh Phúc - 0913.293741 

 P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thái – 0912.265.496 

 P.Giám đốc: Bùi Văn Tuyên – 0912.142.347 

 P.Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát – 0913.293.246 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải – 0983.471.345 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D - Thanh Hoá  

 Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, P. Quảng Thành, T.p Thanh Hoá 

 Điện thoại: 0372.221868 Fax: 0372.221868 



 Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải - 0983.471.345 

 P.Giám đốc: Lê ngọc Thắng - 0966.547.678 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3701S - Nghệ An  

 Địa chỉ: 72 Phan Bội Châu - TP Vinh - Nghệ An 

 Điện thoại: 038.3846751 Fax: 038.3846704 

 Giám đốc: Nguyễn Quý Khánh – 0913.274.091 

 P.Giám đốc: Phan Văn Minh – 0904.049.797 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thái Đông – 0912.479.060 

 P.Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S - Nghệ An  

 Địa chỉ: Xã Đông Hiếu – TX Thái Hoà - Nghệ An 

 Điện thoại: 038.3962728 Fax: 038.3962727 

 Giám đốc: Nguyễn Quý Khánh – 0913.274.091 

 P.Giám đốc: Phan Văn Minh – 0904.049.797 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thái Đông – 0912.479.060 

 P.Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3703D - Nghệ An  

 Địa chỉ: Km 6, QL 46, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An 

 Điện thoại: 038.3618999 Fax: 038.3792899 

 Phó GĐ phụ trách Đào Mạnh Thắng – 0989.372.439  

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3801S - Hà Tĩnh  

 Địa chỉ: Km 9 tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

 Điện thoại: 039.3858603 Fax: 039.3856501 

 Giám đốc: Võ Ngọc Sơn – 0903.452.009 

 P.Giám đốc: Trần Bình Tịnh – 0934.517.800  

 P.Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0903.421.180  

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4301S - Đà Nẵng  

 Địa chỉ: 25 Hoàng Văn Thái - P.Hòa Minh - Q.Liên Chiểu - TP. Đà 

Nẵng 

 Điện thoại: 0511.3765016 Fax: 0511.3730511 

 Giám đốc: Nguyễn Hương – 0903.507.797 



 P.Giám đốc: Nguyễn Quảng – 0903.525.626 

 P.Giám đốc: Bùi Văn Tấn – 0905.111.700 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4302S - Đà Nẵng  

 Địa chỉ: Km 800 + 40 Xã Hoà Châu – Hoà Vang - Đà Nẵng 

 Điện thoại: 0511.3685988 Fax: 0511.3685988 

 Giám đốc: Nguyễn Hương – 0903.507.797 

 P.Giám đốc: Nguyễn Quảng – 0903.525.626 

 P.Giám đốc: Bùi Văn Tấn – 0905.111.700 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4701D - Đăklăk  

 Địa chỉ: Km 4+500 - QL 14 - Tân An - Buôn Mê Thuột - Đăklăk 

 Điện thoại: 0500.3876239 Fax: 0500.3876601 

 Phó giám đốc phụ trách: Bùi Văn Trường – 0947.944.738 

 Phó giám đốc: Phạm Việt Hưng – 0965.837.879 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D - Đăklăk  

 Địa chỉ: Km 12 - QL 14 – Thôn 7- Hoà Phú - Buôn Mê Thuột - 

Đăklăk 

 Điện thoại: 0500.3949999 Fax: 0500.3949578 

 Q. Giám đốc: Phan Hoài Nam - 0906.965.354 

 P.Giám đốc: Nguyễn Đình Nhựt- 0984.007.478 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4703D - Đăklăk  

 Địa chỉ: Thôn 9, xã Ea Đar, Eakar, Đắk lắk 

 Điện thoại: 0500.3822299 Fax: 0500.3822299 

 P.Giám đốc phụ trách: Lại Phú Hợp - 0903.563599 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4704D - Đăklăk  

 Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Định, P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, 

Đắk lắk 

 Điện thoại: 0500.3922222 Fax: 0500.3527888 

 Quyền giám đốc: Nguyễn Xuân Định - 0915.287.802 

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới ĐakNông - 4801D  



 Địa chỉ: Km 3 QL 14, Tổ 4, P Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, Đak Nông 

 Điện thoại: 0501-3543984 Hoặc: 0501-3548055 

 Giám đốc: Hồ Vạn Năng – 0905.151.411 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S - Lâm Đồng  

 Địa chỉ: Số 1 Tô Hiến Thành - P.3 - TP. Đà Lạt 

 Điện thoại: 063.3832657 Fax: 063.3832658 

 Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436 

 P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4902S - Lâm Đồng  

 Địa chỉ: 01 Huỳnh Thúc Kháng, P.2, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng 

 Điện thoại: 063.3720025 Fax: 063.3720025 

 Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436 

 P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S - T.p HCM  

 Địa chỉ: 464 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, T.p HCM 

 Điện thoại: 08.37527979 Fax: 08.37527616 

 Giám đốc: Đỗ Văn Đông – 0903.907.895 

 P.Giám đốc: Dương Hiếu Lợi – 0903.777.930 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5002S - T.p HCM  

 Địa chỉ: 343/20 Lạc Long Quân - P.5 - Quận 11  

 Điện thoại: 08-8601986 Fax: 08-8603287 

 Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng – 0903.906.994 

 P.Giám đốc: Hoàng Sinh Nam – 0903.635.928 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003S - T.p HCM  

 Địa chỉ: Số 6/6 - QL 13 - P.Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức 

 Điện thoại: 08.37269164 Fax: 08.38963912 

 Giám đốc: Nguyễn Đình Thuần - 0913.989.545 

 P.Giám đốc: Lê Quốc Thái – 0903.934.002 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003V - T.p HCM  



 Địa chỉ: 107 Đường Phú Châu - P. Tam Bình - Q.Thủ Đức 

 Điện thoại: 08.37294553 Fax: 08.37294550 

 Giám đốc: Trần Văn Chủ - 0918.730.735 

 P.Giám đốc: Trịnh Lý Ân Phùng - 0989.592.904 

Chi nhánh đăng kiểm thuộc 5003V - T.p HCM  

 Địa chỉ: Khu phố 4, Trường Sơn, Linh Trung,Q.Thủ Đức 

 Điện thoại: 08.38964341 Fax: 08.38964341 

 Giám đốc: Trần Văn Chủ - 0918.730.735 

 P.Giám đốc: Trịnh Lý Ân Phùng 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V - T.p HCM  

 Địa chỉ: Số 1 Xa lộ Hà Nội - P.Hiệp Phú - Q9 - T.p HCM 

 Điện thoại: 08.38966680 Fax: 08.38967063 

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Hải – 0938.782.222 

 P.Giám đốc: Chu Đình Hiệp – 0903.614.305 

 P.Giám đốc: Nguyễn Trọng Vĩnh - 0918.039.339 

Chi Nhánh Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V (Mã số 5402V- T.p 

HCM  

 Địa chỉ: Số 12 Hoàng Hữu Nam, P. Long Thạch Mỹ, Q.9- T.p HCM 

 Điện thoại: 08.38966680 Fax: 08.38967063 

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Hải – 0938.782.222 

 P.Giám đốc: Chu Đình Hiệp – 0903.614.305 

 P.Giám đốc: Nguyễn Trọng Vĩnh - 0918.039.339 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5005V - T.p HCM  

 Địa chỉ: 1143/3B, QL 1A, KP3, P. An Phú Đông, Q.12, T.p HCM 

 Điện thoại: 08.37196222 Fax: 08.37197679 

 Giám đốc: Nguyễn Đình Quân – 0982.016.357 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Long – 0909.306.203 

 P.Giám đốc: Phạm Ngọc Hà - 0989.107.209 

Chi nhánh đăng kiểm XCG 5005V - T.p HCM  

 Địa chỉ: 1A Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, T.p HCM 

 Điện thoại: 083.5470924 Fax: 083.5470925 



 Giám đốc: Nguyễn Đình Quân – 0982.016.357 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Long – 0909.306.203 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5006V - T.p HCM  

 Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát - P.Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP. 

HCM. 

 Điện thoại: 08.38726101 Fax: 08.38726102 

 Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng - 0903.904.269 

 P.Giám đốc: Trần Hữu Thông - 0909.986.168 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5007V - T.p HCM  

 Địa chỉ: 428/56 Quốc lộ 1, P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, T.p 

HCM 

 Điện thoại: 08.37671035 Fax: 08.37671036 

 Giám đốc: Nguyễn Hồng Quang - 0918.122.818 

 P.Giám đốc: Bùi Văn Hoà – 0903.822.199 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S - Đồng Nai  

 Địa chỉ: Số 25, Đường 2A, KCN Biên Hoà II - P.An Bình - TP Biên 

Hoà - Tỉnh Đồng Nai 

 Điện thoại: 061.3891744 Fax: 061.3891609 

 Giám đốc: Trịnh Hoài Nam - 0943.396.685 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang - 0913.851.345 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải - 0949.461.247 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207 

 Phó Giám đốc: Trương Tiến Diệu - 0919.040005 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S - Đồng Nai  

 Địa chỉ: Khu Xuân Bình - TT Xuân lộc - Long Khánh - Đồng Nai 

 Điện thoại: 061.3876020 Fax: 061.3876020 

 Giám đốc: Trịnh Hoài Nam - 0943.396.685 

 P.Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang – 0913.851.345 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải - 0949.461.247 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207 

 Phó Giám đốc: Trương Tiến Diệu - 0919.040005 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S - Đồng Nai  



 Địa chỉ: QL 20, Ấp Trung Hoà, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai 

 Điện thoại: 0613.615527 Fax: 0613.615527 

 Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207 

 Phó Giám đốc: Trương Tiến Diệu - 0919.040005 

 Phụ trách Trạm: Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D - Đồng Nai  

 Địa chỉ: Số 20, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2 - Đồng Nai 

 Điện thoại: 061.3893198 Fax: 061.3893198 

 Giám đốc: Lê Sơn Tuyền – 0983.727.627 

 P.Giám đốc: Lương Minh Tú – 0989.776.756 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D - Đồng Nai  

 Địa chỉ: 370/2A Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tâm, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 Mail:dangkiem60.05d@gmail.com Fax: 0618.838037 

 P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Minh– 0946.609292 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6006D - Đồng Nai  

 Địa chỉ: Xá An Phước, Huyện Long Thành-Đồng Nai 

 Điện thoại: 0613.510760  

 Giám đốc: Hoàng Văn Ái – 0913.850.095 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207 

 Phó Giám đốc: Trương Tiến Diệu - 0919.040005 

 Phụ trách Trạm: Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6101S - Bình Dương  

 Địa chỉ: QL13 - P.Hiệp thành - TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương 

 Điện thoại: 0650.3825778 Fax: 0650.3870182 

 Giám đốc: Lâm Sơn Hà - 0919.277.922 

 Phó Giám đốc: Châu Văn Dũng - 0909.555.568 

 Phó Giám đốc: Võ Dũng - 0979.555.539 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6102S - Bình Dương  



 Địa chỉ: Đường DT743, Ấp Nội hoá, Xã Bình An - Dĩ An - Bình 

Dương 

 Điện thoại: 0650.3770619 Fax: 0650.3770618 

 Giám đốc: Lâm Sơn Hà - 0919.277.922 

 P.Giám đốc: Châu Văn Dũng – 0909.555.568 

 Phó trạm trưởng: Lê Việt Hùng – 0983.776.657 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6103D - Bình Dương  

 Địa chỉ: Đường ĐX 82, Khu 2, P. Định Hòa, T.p TDM, Bình Dương 

 Điện thoại: 0650.3884334 Fax: 0650.3884335 

 Giám đốc: Phan Hữu Thọ – 0909.331.820 

 Phó giám đốc: Nguyễn Quang Tuấn – 0905.589.127 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6104D - Bình Dương  

 Địa chỉ: 414/3B ĐL Bình Dương, Thạnh Bình, Thuận An, Bình 

Dương 

 Điện thoại: 0650.3719888 Fax: 0650.3719777 

 Giám đốc: Võ Quốc Phong – 0918.660.446 

 P.Giám đốc: Trịnh Quốc Huy – 0918.160.630 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6106D - Bình Dương  

 Địa chỉ: Số 216, khu phố 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình 

Dương 

 Điện thoại: 0650.3795886 Fax: 0650.3795866 

 Giám đốc: Danh Thanh Tiền - 0903.336533 

 P.Giám đốc: Đoàn Văn Chiến - 0902500994 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S - Long An  

 Địa chỉ: Số 12 Quốc Lộ 1 - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An 

 Điện thoại: 072.3827511 Fax: 072.3821496 

 Giám đốc: Mai Văn Nhẫn – 0918.170.802 

 P.Giám đốc: Hồ Văn Dũng – 0919.127.782 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D - Long An  

 Địa chỉ: 356 KP9, QL1A, TT Bến Lức, Long An 

 Điện thoại: 072.3637816 Fax: 072.3637817 



 Giám đốc: Trương Văn Đông – 01292397979 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6301S - Tiền Giang  

 Địa chỉ: Thân Cửu nghĩa - Huyện Châu Thành - Tiền Giang 

 Điện thoại: 073.3935153 Fax: 073.3935154 

 Giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp - 0918.188.339 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn - 0125.505.959 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6401V - Vĩnh Long  

 Địa chỉ: 10/2 Đinh Tiên Hoàng - F8 - T.P Vĩnh Long 

 Điện thoại: 070.3824934 Fax: 070.3820105 

 Giám đốc: Phạm Ngọc Nam - 0903.833.106 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Vinh – 0903.620.636 

Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 

6501S - Cần Thơ  

 Địa chỉ: 19A, KCN Trà nóc 1, Q Bình Thuỷ, Cần Thơ 

 Điện thoại: 0710.3844226 Fax: 0710.3844227 

 Giám đốc: Tống Hoàng Kha – 0939.988.889 

 P.Giám đốc: Lê Chí Thanh - 0913.527.129 

 P.Giám đốc: Lê Thường Xuân - 0919.757.736 

Chi nhánh Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ 

Cần Thơ 6502S - Cần Thơ  

 Địa chỉ: KV1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ 

 Điện thoại: 0710.3663379 Fax: 0710.3943879 

 Giám đốc: Tống Hoàng Kha – 0939.988.889 

 P.Giám đốc: Đoàn Khánh Quang Trung - 0939.007.968 

Trung Tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D  

 Địa chỉ: số 26B, Nguyễn Văn Linh, phường Long Hòa, quận Bình 

Thủy, Cần Thơ. 

 Điện thoại/ Fax: 0710.3811688 

 Giám đốc: Trần Anh Tú - 0913.805.512; Mail: ttdk6502d@gmail.com 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6601S - Đồng Tháp  



 Địa chỉ: Số 19 - QL 30 - Xã Mỹ Phú - TP Cao lãnh - Tỉnh Đồng Tháp 

 Điện thoại: 067.3852753 Fax: 067.3855001 

 Giám đốc: Bùi Sơn Lam – 0946.666.601 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Phước – 0989.683.715 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6701S - An Giang  

 Địa chỉ: 67 khóm Thới Hoà, P.Mỹ Thạnh, T.p Long Xuyên - An 

Giang 

 Điện thoại: 076.3845525 Fax: 076.3845504 

 Giám đốc: Nguyễn Thiện Bằng – 0913.786.141 

 P.Giám đốc: Hồ Minh Ức – 0913.173.107 

 P.Giám đốc: Trương Công Khánh Dân – 0913.848.424 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6702S - An Giang  

 Địa chỉ: 68 Châu Phú A - TX Châu Đốc - An Giang 

 Điện thoại: 076.3569199 Fax: 076.3569199 

 Trạm trưởng: Hồ Minh Ức – 0913.173.107 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6801S - Kiên Giang  

 Địa chỉ: Khu dân cư BX liên tỉnh, đường số 2, ấp So Đũa, xã Vĩnh 

Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang 

 Điện thoại: 077.3865358 Fax: 077.3865762 

 Giám đốc: Nguyễn Hoàng Ninh – 0913.993.117 

 P.giám đốc: Nguyễn Quốc Sử - 0918.111.727 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6901V - Cà Mau  

 Địa chỉ: Ấp 5 - Xã An Xuyên - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 

 Điện thoại: 0780.3835576 Fax: 0780.3835576 

 Giám đốc: Đặng Hoàng Phong – 0919.091091 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7001S - Tây Ninh  

 Địa chỉ: Tỉnh lộ 4 - Ninh Sơn - Thị Xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh 

 Điện thoại: 066.3821820 Fax: 066.3824223 

 Giám đốc: Vũ Công Phong – 0913.761.295 

 Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707 

 Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909.246.677 



Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7002S - Tây Ninh  

 Địa chỉ: Đường tránh xuyên Á, ấp Lộc Trát, Tràng Bảng, Tỉnh Tây 

Ninh 

 Điện thoại: 066.3893457 Fax: 066.3893457 

 Giám đốc: Vũ Công Phong – 0913.761.295 

 Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7101S - Bến Tre  

 Địa chỉ: Số 7 - Nguyễn Văn Tư - P7 - TX Bến Tre - Tỉnh Bến Tre 

 Điện thoại: 075.3824124 Fax: 075.3826603 

 Giám đốc: Dương Duy Phong – 0918.056.191 

 Phó giám đốc: Huỳnh Nguyễn Thạch – 0913.764.893 

 Phó giám đốc: Lương Nguyễn Uy Hải – 0947.776.161 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7201S - Bà Rịa Vũng Tàu  

 Địa chỉ: 47B, Đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu 

 Điện thoại: 0643.626299 Fax: 0643.580675 

 Giám đốc: Hoàng Văn Sỹ - 0903.760.626 

 Phó giám đốc: Trần Văn Lang – 0913.172.073 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7202D - Bà Rịa Vũng Tàu  

 Địa chỉ: QL51, KP2, Phước Trung, TX Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 

 Điện thoại: 064.3717126 Fax: 064.3717127 

 Giám đốc: Nguyễn Văn Tám – 0913.900.736 

 P.Giám đốc: Lê Hùng Nam - 0979.747.990 

 P.Giám đốc: Nguyễn Hòa Quất - 0979.747.990 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7301S - Quảng Bình  

 Địa chỉ: Đường Hữu Cảnh - T.P Đồng Hới - Quảng Bình 

 Điện thoại: 052.3824505 Fax: 052.3828597 

 Giám đốc: Phạm Công Lãnh – 0913.258.927 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7302D - Quảng Bình  

 Địa chỉ: Thanh Lương, quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình 



 Điện thoại: 0523.575555 Fax: 0523.575666 

 Giám đốc: Đặng Minh Tâm- 0947.007272 

Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S - Quảng Trị  

 Địa chỉ: 61 Lý Thương Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị  

 Điện thoại: 053.3561546 Fax: 053.3561159 

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Hà – 0913.485.727 

 Phó Giám đốc: Trần Việt Hùng – 0914.127.246 

Chi nhánh Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7402S - 

Quảng Trị  

 Địa chỉ: Km 4 +700 Điện biên Phủ (9D), phường Đông Lương, TP 

Đông Hà, Quảng Trị  

 Điện thoại: 053.3568688 Fax: 053.3522689 

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Hà – 0913.485.727 

 Phó Giám đốc: Trần Việt Hùng – 0914.127.246 

Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 7402D - Quảng Trị  

 Địa chỉ: Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị  

 Điện thoại: 0533.630888 Fax: 0533.630111 

 Phó Giám đốc phụ trách: Hà Văn Trọng – 0971.241.777 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S - Huế  

 Địa chỉ: 150 Điện Biên Phủ - TP Huế 

 Điện thoại: 054.3826791 Fax: 054.3836259 

 Giám đốc: Hồ Sĩ Xuân Diệu – 0913.453.980 

 P.giám đốc: Đào Hữu Long – 0914.126.165 

 P.giám đốc: Ngô Văn Tiến – 0905. 828.400 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7502S - Huế  

 Địa chỉ: Hương Văn, Hương Trà, TT- Huế 

 Điện thoại: 054.3760086 Fax: 054.3750889 

 Giám đốc: Hồ Sĩ Xuân Diệu – 0913.453.980 

 P.giám đốc: Đào Hữu Long – 0914.126.165 

 P.giám đốc: Ngô Văn Tiến - 0905.828.400 



Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S - Quảng Ngãi  

 Địa chỉ: Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 

 Điện thoại: 055.3842899 Fax: 055.3842888 

 Giám đốc: Nguyễn Thanh Mẫn – 0935.017.747 

 P.giám đốc: Lê Ngọc Duy Minh– 0983575317 

-->  

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602D - Quảng Ngãi  

 Địa chỉ: Km 1065+400, QL 1A, Nghĩa Phương, Tư Nghĩa,Quảng 

Ngãi 

 Điện thoại: 0553.927555 Fax: 0553.927999. 

 Phó Giám đốc phụ trách: Trần Ngọc Duy - 0935.854.768 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7701S - Bình Định  

 Địa chỉ: 71 Tây Sơn - Quy Nhơn - Bình Định 

 Điện thoại: 056.3846761 Fax: 056.3846761 

 Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315 

 P.Giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444 

 P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7702S - Bình Định  

 Địa chỉ: QLộ 1A - Thôn Vạn Lương - Mỹ Châu - Phú Mỹ - Bình Định 

 Điện thoại: 056.3858501 Fax: 056.3858579 

 Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315 

 P.giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444 

 P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7801S - Phú Yên  

 Địa chỉ: P.9 - Bình Kiến - Tuy Hòa - Phú Yên 

 Điện thoại: 057.3847077 Fax: 057.3847538 

 Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thành – 0913.495.435 

 P.giám đốc: Nguyễn Thanh Phong – 0903.529.939 

 P.giám đốc: Lê Văn Vượng – 0903.584.774 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7901S - Khánh Hoà  



 Địa chỉ: Đường 2 tháng 4 - Đồng Đế - Vĩnh Hoà - Nha Trang - Khánh 

Hoà 

 Điện thoại: 058.3831003 Fax: 058.3836191 

 Giám đốc: Phù Minh Sơn – 0903.592.857 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu– 0985.200.224 

 Phó Giám đốc: Trần Xuân Khánh– 0947.987.479 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7902S - Khánh Hoà  

 Địa chỉ: QL1A, Phú Sơn, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa 

 Điện thoại: 058-3862268 - Fax: 058-3862268 

 Giám đốc: Phù Minh Sơn – 0903.592.857 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu– 0985.200.224 

 Phó Giám đốc: Trần Xuân Khánh– 0947.987.479 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D - Gia Lai  

 Địa chỉ: Làng Đai, xã Biển Hồ, Pleiku-Gia Lai 

 Điện thoại: 059.2221217, Fax: 059.93735021 

 Giám đốc: Trần Đình Vinh– 0976.638587 

 P.giám đốc: Đỗ Đình Bằng - 0903.510307 

 P.Giám đốc: Đỗ Minh Định- 0906.504547 

 P.Giám đốc: Trần Trong Nghĩa- 0914.234670 

Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai -8103D  

 Điện thoại: 0593.748633, Fax: 0593.746036 

 Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, tổ 5, p. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai 

 Phó giám đốc phụ trách: Trần Minh Lượng - 0914010901 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8104D  

 Địa chỉ: thôn 2 xã Đak Bơ, huyện Đak Bơ, GiaLai 

 Điện thoại: 059.3738666 Fax: 059.3738567 

 Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Khánh Tiến -0903.510307 

 Phó giám đốc Đào Xuân Cảnh - 0913.450660 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8201S - Kon Tum  

 Địa chỉ: Số 99 Huỳnh Thúc Kháng - TX Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 

 Điện thoại: 060.3864128 Fax: 060.3864202 



 P.giám đốc phụ trách: Nguyễn Xuân Đàm - 0905.422.369 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8301V - Sóc Trăng  

 Địa chỉ: 191A - Trần Hưng Đạo - TX Sóc Trăng 

 Điện thoại: 079.3820673 Fax: 079.3828258 

 Giám đốc: Nguyễn Hữu Tài - 0913.983.699 

 P.Giám đốc: Thái Trường Giang - 0918.322.091 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8302D - Sóc Trăng  

 Địa chỉ: Ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng 

 Điện thoại: 0793.501090 Fax: 0793.501090 

 Giám đốc: Quách Xí Chên - 0918.037937  

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8401V - Trà Vinh  

 Địa chỉ: 151 Nguyễn Đáng - P.7 - TX Trà Vinh - Trà Vinh 

 Điện thoại: 074.3840379 Fax: 074.3840627 

 Giám đốc: Nguyễn Văn Triếu 

 P.Giám đốc: Nguyễn Văn Hạng – 0913.659.501 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8501S - Ninh Thuận  

 Địa chỉ: Bình Quý - Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận 

 Điện thoại: 068.3868123 Fax: 068.3868850 

 Giám đốc: Tạ Hậu – 0917.445.558 

 Phó Giám đốc: Lê Kông Quyền – 0947.171.077 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S - Bình Thuận  

 Địa chỉ: Số 5 Từ Văn Tư - Phan Thiết - Bình Thuận 

 Điện thoại: 062.3821961 Fax: 062.3827426 

 Giám đốc: Nguyễn Thanh Long - 0983.070.879 

 P.Giám đốc: Trương Ngọc Thiện - 0983.881.817 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8801S - Vĩnh Phúc  

 Địa chỉ: Xã Khai Quang - T.P Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 

 Điện thoại: 0211.3860848 Fax: 0211.3841069 



 P.Giám đốc: Bạch Thảo Nguyên - 0913.081319  

 P.Giám đốc: Lê Duy Cương – 0983.391.025 

 P.Giám đốc: Trịnh Hùng Vĩ – 0988.870.359 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8802D - Vĩnh Phúc  

 Địa chỉ: Thôn Yên Lỗ - xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

 Điện thoại/Fax:02113888566  

 Phó Giám đốc phụ trách: Phạm Công Định - mobi:0978.381.486  

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8901S - Hưng Yên  

 Địa chỉ: Xã Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng Yên 

 Điện thoại: 0321.3944051 Fax: 0321.3943739 

 Giám đốc: Đoàn Quang Khải – 0912.194.280 

 P.Giám đốc: Nguyễn Cao Hoàng – 0912.107.717 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn – 0988.769.898 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8902S - Hưng Yên  

 Địa chỉ: Thôn Tiền Thắng - Bảo Khê - TX Hưng Yên - Hưng Yên 

 Điện thoại: 0321.3824523 Fax: 0321.3824524 

 Giám đốc: Đoàn Quang Khải – 0912.194.280 

 P.Giám đốc: Nguyễn Cao Hoàng – 0912.107.717 

 P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn – 0988.769.898 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9001S - Hà Nam  

 Địa chỉ: Xã Liêm Tiết, T.P Phủ Lý - Hà Nam 

 Điện thoại: 0351.3852967 Fax: 0351.3856028 

 Giám đốc: Nguyễn Văn Cam - 0946.539.156 

 P.Giám đốc: Vũ Văn Khanh - 0982.377.108 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201S - Quảng Nam  

 Địa chỉ: Ngã ba Tây Cốc, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 

 Điện thoại: 0510.3874881 Fax: 0510.3874882 

 Giám đốc: Võ Thành Trị - 0903.525.929 

 P.Giám đốc: Đặng Bảo Lâm – 0913.499.244 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9301S - Bình Phước  



 Địa chỉ: P. Tân Xuân - TX Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước 

 Điện thoại: 0651.3881723 Fax: 0651.3870587 

 Giám đốc: Đinh Tiến Khương – 0907.990.462 

 Phó Giám đốc: Lê Minh Triết – 0919.019.222 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9401V - Bạc Liêu  

 Địa chỉ: QL 1 - Phường 7 - Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi- Bạc 

Liêu 

 Điện thoại: 0781.3824011 Fax: 0781.3824011 

 Phó giám đốc phụ trách: Trần Quốc Thái - 0976.881.122 

 P. Giám đốc: Phạm Ngọc Xoan – 0913.721.827 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9501S - Hậu Giang  

 Địa chỉ: Km 2085 - QL 1- Tân Phú Thạnh - Châu Thành A - Hậu 

Giang 

 Điện thoại: 071.3848959 Fax: 071-3848949 

 Giám đốc: Ngô Minh Khang - 0903.939.750 

 Phó Giám đốc: Dương Anh Tuấn - 0903.387.583 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9701S - Bắc Kạn  

 Địa chỉ: Tổ 9 - Phùng Chí Kiên - TX Bắc Kạn - Bắc Kạn 

 Điện thoại: 0281.3871300 Fax: 0281.3871320 

 Giám đốc: Dương Văn Chú – 0913.517.273 

 P.Giám đốc: Trịnh Xuân Hải - 0983.247.848 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S - Bắc Giang  

 Địa chỉ: Đồi Chỉ Chèo - Xương Giang - Bắc Giang 

 Điện thoại: 0240.3556946 Fax: 0240.3558003 

 Giám đốc: Chu Văn Khang – 0904.109.207 

 P.Giám đốc: Nguyễn Văn Thục – 0912.206.925 

 P.Giám đốc: Trần Xuân Huy – 0989.921.616 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9901S - Bắc Ninh  

 Địa chỉ: Khu 7 - P.Thị Cầu - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

 Điện thoại: 0241.3820857 Fax: 0241.3824876 

 Giám đốc: Phạm Thanh Phương – 0913.260.965 



 Giám đốc: Nguyễn Thành Sơn – 0968.586.065 

 Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Đại - 0982.823.908 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9902S - Bắc Ninh  

 Địa chỉ: Thôn Dương Sơn – Xã Tam Sơn – TX Từ Sơn - Tỉnh Bắc 

Ninh 

 Điện thoại: 0241.3759286 Fax: 0241.3759368 

 Giám đốc: Phạm Thanh Phương – 0913.260.965 

 Phó Giám đốc Nguyễn Thành Sơn - 0982.341.515 

 Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Đại - 0982.823.908 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9903D - Bắc Ninh  

 Địa chỉ: Km 10, QL 18, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 

 Điện thoại: 0241.3635638 Fax: 0241.3635619 

 Phó Giám Đốc Phụ Trách Dương Trung Lâm, 0984 799 066 

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9904D - Bắc Ninh  

 Địa chỉ: Khu công nghiêp̣ Lâm Bình, xa ̃Lâm Thao, huyêṇ Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh. 

 Điện thoại: 0993.999904: FAX: 0241.3645699 - 

Mail:dangkiem9904d@gmail.com 

 Phó Giám Đốc Nguyễn Ngọc Tân, 0983812814 

 


